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10 30 30 30 100   100 100 495 495 990

1 21111702264 Hoàng Thị ái 180592 211817023 1 11 27 28 43 67 43 360 170 530 1

2 11121602057 Nguyễn Thị Thùy An 161294 110516021 0 7 26 28 25 61 25 320 60 380 1

3 11121601001 Nguyễn Hoài Ân 200593 110516011 0 9 30 30 53 69 53 370 230 600 1

4 13121602004 Phan Thị Anh 140888 130516021 Vắng 1

5 13101702002 Võ Ngọc Anh 290774 130317021 9 5 30 29 28 73 28 395 80 475 1

6 11121702031 Võ Thị Bình 101294 110517021 3 9 8 30 53 50 53 250 230 480 1

7 11121602003 Hồ Thị Cam 150692 110516021 2 7 7 7 28 23 28 90 80 170 1

8 13111702012 Nguyễn Văn Chính 100390 130417021 1 10 8 3 8 22 8 85 5 90 1

9 11111502003 Cao Xuân Duật 081089 110415021 8 14 14 12 40 48 40 240 150 390 1

10 21111702019 Trần Lê Anh Đức 280890 211817021 2 13 8 6 45 29 45 125 180 305 1

11 11121602006 Ngô Thị Dung 200594 110516021 2 10 7 15 22 34 22 150 40 190 1

12 11121702036 Thái Thị Mỹ Duyên 160694 110517021 2 11 6 7 80 26 80 110 395 505 1

13 11121601004 Lê Xuân Giang 120394 110516011 0 10 8 8 29 26 29 110 85 195 1

14 11121701001 Nguyễn Thị Hương Giang 040694 110517011 2 14 5 9 18 30 18 130 20 150 1

15 23121602046 Lê Thị Hà 050486 231916021 Vắng 1

16 23111702023 Nguyễn Thị Ngân Hà 181185 231817021 Vắng 1

17 23121602054 Nguyễn Thị Thúy Hà 200185 231916021 Vắng 1

18 13121602037 Bùi Thị Thúy Hằng 170888 130516021 Vắng 1

19 11121702049 Hoàng Thu Hằng 191094 110517022 5 7 29 9 60 50 60 250 270 520 1

20 11121706004 Đinh Song Hào 280793 110517061 5 14 29 26 48 74 48 400 200 600 1

21 11121602061 Nguyễn Thị Thu Hiền 270994 110516021 1 12 3 6 48 22 48 85 200 285 1

22 23111702038 Trần Thị Thu Hiền 220591 231817021 3 6 6 10 30 25 30 100 90 190 1

23 21121502019 Lê Đình Hiếu 230994 211915021 1 6 30 10 27 47 27 230 70 300 1

24 21111702040 Nguyễn Thị Hoa 090693 211817021 3 9 29 28 56 69 56 370 250 620 1

25 23121602091 Nguyễn Thị Hoa 230387 231916022 Vắng 1

26 13121602056 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hòa 170689 130516021 Vắng 1

27 11121702061 Thái Thị Hoài 270194 110517022 5 9 4 8 33 26 33 110 110 220 1

28 11121602011 Nguyễn Thị Hoan 120294 110516021 1 10 27 29 48 67 48 360 200 560 1

29 11111706025 Lê Ngọc Hoàng 170593 110417061 2 11 29 8 42 50 42 250 165 415 1

30 11121602012 Lê Thị Hồng 080394 110516021 0 13 27 29 19 69 19 370 25 395 1

31 11121701013 Trần Duy Hùng 121193 110517011 3 9 29 8 46 49 46 245 190 435 1

32 11121702071 Lương Thị Hương 041294 110517022 3 8 9 30 49 50 49 250 210 460 1

33 11101401017 Trần Thị Hương 130191 110314011 0 15 7 6 23 28 23 120 45 165 2

34 23111702057 Trần Thị Hương 290189 231817021 1 13 7 20 62 41 62 190 285 475 2

35 13121602072 Lê Thị Thu Hường 110589 130516022 3 10 28 30 44 71 44 385 175 560 2

36 21111702291 Lê Khánh Huyền 201193 211817023 2 12 29 30 27 73 27 395 70 465 2

37 11121602013 Lê Thị Thu Huyền 240894 110516021 10 10 30 30 48 80 48 440 200 640 2

38 11121702004 Nguyễn Thị Huyền 170794 110517021 3 30 30 29 33 92 33 495 110 605 2

39 11121601007 Thái Thị Thanh Huyền 100594 110516011 0 6 30 25 96 61 96 320 490 810 2

40 11111701026 Trần Thị Thanh Huyền 120993 110417011 9 9 27 29 20 74 20 400 30 430 2

41 11111602017 Nguyễn Thị Ngọc Lan 200492 110416021 3 11 10 12 22 36 22 165 40 205 2

42 13101702030 Nguyễn Thị Lành 200283 130317021 1 0 7 12 19 20 19 75 25 100 2

43 11121101004 Lê Thị Liên 010593 110511011 4 10 9 5 94 28 94 120 480 600 2

44 11121602017 Nguyễn Thị Liên 250293 110516021 3 7 26 30 24 66 24 350 50 400 2

45 11111702036 Trần Thị Liên 060493 110417021 3 9 29 29 54 70 54 380 235 615 2

46 21131602023 Võ Thị Liên 141194 212016021 3 12 9 6 52 30 52 130 225 355 2

47 11121702078 Bùi Thị Thùy Linh 030594 110517021 10 12 12 12 50 46 50 220 215 435 2
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48 11121702009 Cao Thị Thùy Linh 300494 110517021 4 12 29 14 30 59 30 310 90 400 2

49 11121602019 Nguyễn Thị Lĩnh 170894 110516021 4 9 15 30 26 58 26 300 65 365 2

50 11121602020 Nguyễn Thị Loan 200394 110516021 8 10 5 30 72 53 72 270 350 620 2

51 11121602021 Nguyễn Thị Loan 261094 110516021 3 10 27 29 50 69 50 370 215 585 2

52 23121602149 Nguyễn Thị Loan 171290 231916023 1 11 8 7 52 27 52 115 225 340 2

53 11111706042 Mai Thành Luân 100891 110417061 3 11 25 27 71 66 71 350 340 690 2

54 11121101026 Nguyễn Thị Lý 201194 110511011 8 0 2 0 28 10 28 25 80 105 2

55 21121602020 Nguyễn Thị Lý 100793 211916021 3 12 9 23 41 47 41 230 160 390 2

56 23121602157 Ngô Thị Hoa Mai 100884 231916023 4 9 7 27 73 47 73 230 355 585 2

57 11121101019 Phan Đình Mạnh 061292 110511011 2 10 12 27 70 51 70 255 335 590 2

58 13121602095 Phùng Thị MẾN 250790 130516022 Vắng 2

59 11121602024 Trần Thị Hồng MẾN 181094 110516021 2 8 29 25 72 64 72 340 350 690 2

60 13121602096 Nguyễn Thị Minh 130187 130516022 0 7 5 23 75 35 75 160 365 525 2

61 13121602099 Nguyễn Thị Mỹ 071090 130516022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100% 2

62 11111701045 Phạm Thị Nga 250992 110417011 3 9 29 30 81 71 81 385 400 785 2

63 11121602028 Trần Thị Thanh Nguyên 061094 110516021 3 14 30 29 20 76 20 410 30 440 2

64 11121702012 Nguyễn Thị Nguyệt 260593 110517021 0 7 9 29 69 45 69 215 330 545 2

65 11121602029 Võ Thị Nguyệt 021094 110516021 4 5 4 29 29 42 29 195 85 280 2

66 13111702133 Trần Tuấn Nhật 240388 130417021 2 4 7 3 96 16 96 55 490 545 3

67 21121602066 Ngô Thị Như 261294 211916021 Vắng 3

68 11121702109 Lê Thị Kim Oanh 280294 110517022 2 10 26 9 68 47 68 230 325 555 3

69 23121602200 Trần Thị Kim Oanh 101091 231916023 Vắng 3

70 23111702085 Trần Huy Phúc 150988 231817021 0 0 0 0 8 0 8 5 5 10 3

71 21121502008 Nguyễn Tiến Phước 261294 211915021 3 14 3 5 29 25 29 100 85 185 3

72 23121602203 Lê Thị Phương 020591 231916023 4 11 30 30 70 75 70 405 335 740 3

73 13121602122 Nguyễn Thị Minh Phương 010187 130516022 Vắng 3

74 23121702100 Phạm Thị Phượng 150385 231917022 2 10 27 28 31 67 31 360 95 455 3

75 11121602035 Vũ Thị Phượng 180193 110516021 2 15 21 30 23 68 23 365 45 410 3

76 11111401008 Đào Trọng Quý 250493 110414011 1 9 30 28 31 68 31 365 95 460 3

77 11111101028 Nguyễn Văn Quyền 170391 110411011 1 10 29 5 22 45 22 215 40 255 3

78 11131401076 Sút Ta Kong Ma Ni Sôc 080992 110614011 4 6 3 13 35 26 35 110 120 230 3

79 11111702263 Lê Thị Hoài Sương 061092 110417023 4 7 4 9 16 24 16 95 10 105 3

80 11101702072 Nguyễn Thị Tâm 180792 110317021 5 11 16 12 28 44 28 210 80 290 3

81 11121602041 Nguyễn Thi Thảo 291193 110516021 Vắng 3

82 11121702129 Trần Thị Thảo 030194 110517022 3 9 19 9 18 40 18 185 20 205 3

83 21111702231 Nguyễn Thị Thi 010893 211817022 9 10 30 4 32 53 32 270 100 370 3

84 23121602240 Nguyễn Thị Thu 021090 231916024 Vắng 3

85 11121602049 Nguyễn Thị Thương 200393 110516021 2 9 6 6 20 23 20 90 30 120 3

86 11121702165 Võ Thị Thúy 100894 110517022 3 15 30 24 51 72 51 390 220 610 3

87 23121602250 Lê Thị Thủy 030192 231916024 4 11 30 30 31 75 31 405 95 500 3

88 11121602047 Nguyễn Thị Thủy 100292 110516021 4 5 7 7 19 23 19 90 25 115 3

89 23111602118 Nguyễn Thị Trà 040489 231816022 Vắng 3

90 23111702112 Phạm Thị Trang 260490 231817021 3 7 8 4 36 22 36 85 125 210 3

91 13121702248 Vũ Thị Thùy Trang 051090 130517023 2 8 6 25 22 41 22 190 40 230 3

92 21121601054 Nguyễn Tuyết Trinh 141294 211916011 Vắng 3

93 11111701061 Trần Phi Trung 050691 110417011 4 9 11 30 30 54 30 275 90 365 3

94 11121701008 Nguyễn Mạnh Tuấn 100494 110517011 2 6 10 8 25 26 25 110 60 170 3

95 11131401037 Khon Xả Vẵn Phôm XảVắt 190791 110614011 6 12 10 10 25 38 25 175 60 235 3

96 13111702209 Phạm Thị Bích Việt 301188 130417022 2 9 5 8 92 24 92 95 465 560 3

97 11111701065 Phan Đình Vũ 200692 110417011 4 10 5 11 29 30 29 130 85 215 3

98 23121602288 Lê Thị YẾN 031290 231916024 Vắng 3

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 11 năm 2015
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